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A. LỊCH SỬ:
Câu 1. (1.5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:
1. Khi biết tin Tôn Thất Thuyết chuẩn bị chống Pháp, tướng Pháp đã làm gì?
  A. Kéo quân từ Bắc Kì vào Huế đánh quân của Tôn Thất Thuyết chiếm lấy ưu thế.
  B. Kéo quân từ Bắc Kì vào Huế, giả vờ mời họp để bắt ông.
  C. Kéo quân từ Bắc Kì vào Huế để đàm phán với ông.
2. Đêm mồng 4, rạng sang 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết cho nổ súng “thần công” vào vị trí nào của thực dân Pháp?
  A. Đồn Mang Cá          B. Tòa Khâm sứ Pháp      C. Đồn Mang Cá và tòa Khâm sứ Pháp                      
3. Lần đầu tiên ở Việt Nam có đường ô tô và đường xe lửa là khi nào?
  A. Cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX          B. Ngày 3/2/1930          C. Ngày 12/9/1930
Câu 2. (1 điểm) Em hãy điền những nội dung cần thiết vào chỗ chấm cho phù hợp khi nói về xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX.
   Những năm cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX thực đân Pháp đẩy mạnh khai thác khoáng sản, nhất là (1) ……..……. ở Hòn Gai (Quảng Ninh), (2) ………..……. ở Tĩnh Túc (Cao Bằng) , (3)…………… ở Ngân Sơn (Bắc Kạn), (4) ……………..ở Bồng Miêu (Quảng Nam) để chở về Pháp hay bán cho các nước khác.
Câu 3. (1 điểm) Chiến dịch Thu – đông năm 1947 thắng lợi có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Câu 4. (0.5 điểm) Bằng những hiểu biết của mình, em hãy cho biết cuộc sống của nhân dân ta từ khi Pháp xâm lược đến trước cách mạng tháng 8/1945.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Câu 5. (1 điểm) Từ cuối thế kỉ XIX những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
B. ĐỊA LÍ
Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:
1. Đặc điểm của mạng lưới sông ngòi ở nước ta là : 
       A. Dày đặc                    B. Dày đặc, nhiều sông lớn                 C. Dày đặc, ít sông lớn
2. Những loại đất chủ yếu có ở nước ta là:
       A. Đất phe-ra-lit và đất phù sa         B. Đất phe-ra-lit và đất đá          C. Đất phe-ra-lit.
Câu 2. (1 điểm) Điền Đ trước ý đúng và S trước ý chưa đúng vào ô trống:
1. Nước ta có nhiều rừng, trong đó phần lớn là rừng ngập mặn.
2. Ở nước ta phần lớn diện tích rừng là rừng rậm nhiệt đới.
3. Rừng có tác dụng điều hòa khí hậu, che phủ đất hạn chế lượng mưa tràn về đồng bằng gây lụt.
4. Đất là nguồn tài nguyên quý giá vô hạn.
Câu 3. (2 điểm) Em hãy nêu vai trò của sông ngòi đối với con người?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Câu 4. (1 điểm) Hoạt động sản xuất chính của người dân ở địa phương em đang sống là gì? Em hãy nêu một số việc làm của các hộ gia đình ở địa phương em để phát triển kinh tế? 
                        
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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A. LỊCH SỬ:
Câu 1. (1.5 điểm) Khoanh đúng mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3

	Đáp án
	B
	C
	A


Câu 2. (1 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
        (1) than                 (2) thiếc                         (3) bạc                   (4) vàng
Câu 3. (1 điểm): Học sinh nêu được.
· Đánh bại được cuộc tiến công quy mô lớn của quân Pháp lên Việt Bắc. Bảo vệ cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.
(Đúng mỗi ý được 0.5 điểm)
Câu 4. (0.5) điểm: Học sinh nêu được.
    - Cuộc sống của nhân dân ta từ khi Pháp xâm lược đến trước cách mạng tháng 8/1945 là rất khổ cực, bị thực dân pháp đàn áp, bóc lột sức lao động.
Câu 5. (1 điểm)
Từ cuối thế kỉ XIX những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới trong xã hội: Công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức, ….

B. ĐỊA LÝ:
Câu 1. (1 điểm) Khoanh đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm:       1. C         2. A
Câu 2. (1 điểm) Điền đúng mỗi đáp án được 0,25 điểm
1. S                             2. Đ                           3. Đ                             4. S
Câu 3. (2 điểm) Vai trò của sông ngòi đối với con người:
- Cung cấp nước cho sản xuất và đời sống nhân dân.         0,5 điểm
- Là đường giao thông quan trọng, nguồn thủy điện lớn và cho ta nhiều thủy sản 1,5 điểm
HS trả lời đúng mỗi ý ghi 0,5đ
Câu 4. (1 điểm ) 
· Học sinh nêu được mỗi ý được 0.5 điểm







GIỚI HẠN ÔN TẬP LS&ĐL LỚP5
1. Lịch sử:
· Bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế.
· Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX.
· Bài 14: Thu – đông 1947, Việt Bắc “Mồ chôn giặc Pháp”
2. Địa lý:
· Bài 4. Sông ngòi
· Bài 6. Đất và rừng
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